SỐ HỘ CÓ TÀU, THUYỀN, XUỒNG KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG
[image: image1.png]


Hộ
Tổng số


Số hộ có thuyền


Số hộ có tàu thuyền


Trong tổng số
Số hộ có tàu, thuyền,


Trong tổng số
xuồng khai
thác thủy sản không động cơ

dịch vụ thủy sản
có động cơ

xuồng khai thác thủy sản có động cơ

Trong
đất liền

Vùng
biển ven bờ

Vùng
lộng

Vùng
khơi và biển cả
Toàn tỉnh                                       2.425              377               54           2.022           56          971      697           313
TP Phan Rang-Tháp Chàm               691                40               18               634           31          340      172             93

Huyện Bác ái                                         -                  -                 -                   -              -               -           -               - Huyện Ninh Sơn                                    -                  -                 -                   -              -               -           -               - Huyện Ninh Hải                             1.057              280               15               775             5          411      274             88

Huyện Ninh Phước                              16                16                 -                   -              -               -           -               - Huyện Thuận Bắc                               34                17                 -                19             3            15          1               - Huyện Thuận Nam                            627                24               21               594           17          205      250           132
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